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Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

PHƯƠNG ÁN NÂNG VỐN ĐIỀU LỆ
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thông qua ngày 12/4/2015.
- Căn cứ vào thực tế cơ cấu vốn hiện nay và nhu cầu vốn đầu tư trong các năm tiếp theo của các dự án đầu tư.


Nay Công ty PTS Nghệ Tĩnh lập phương án tăng vốn như sau: 

I. THỰC TRẠNG NGUỒN VỐN CÔNG TY

       Nguồn vốn đến 31/12/2015 của Công ty là: 148.717.519.253 đồng, trong đó: 

- Nợ phải trả:       115.058.272.358 đồng, chiếm 77,3% tổng nguồn vốn 

                           + Nợ ngắn hạn: 62.366.973.322 đồng, chiếm 41,9% tổng nguồn vốn


      
     + Nợ dài hạn:    52.691.299.036 đồng, chiếm 35,4% tổng nguồn vốn

- Vốn điều lệ:       
23.000.000.000 đồng, chiếm 15,5% tổng nguồn vốn 

- Vốn, quỹ khác:  
10.659.246.895 đồng, chiếm 7,2% tổng nguồn vốn

Tổng tài sản đến 31/12/2015 của Công ty là: 148.717.519.253 đồng, trong đó: 

- Tài sản ngắn hạn:   36.054.280.840 đồng, chiếm 24,2% tổng tài sản 

- Tài sản dài hạn:      112.663.238.413đồng, chiếm 75,8% tổng tài sản

(Tài sản dài hạn là 112.663.238.413 đồng nhưng vốn dài hạn chỉ là 52.691.299.036 đồng, vốn điều lệ 23.000.000.000 đồng và vốn các quỹ khác là 10.659.246.895 đồng,  như vậy vốn dài hạn so với tài sản dài hạn thiếu 26.312.692.482 đồng, phải lấy vốn ngắn hạn để bù đắp).
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần đây:
	Chỉ tiêu
	Năm 2014
	Năm 2015
	So sánh (%)

	Tổng giá trị tài sản
	128.008.906.924
	148.717.519.253
	116,18

	Doanh thu thuần
	817.029.899.021
	691.362.124.911
	84,62

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	3.656.499.152
	3.687.302.302
	100,84

	Lợi nhuận khác
	603.562.432
	1.524.176.422
	252,53

	Lợi nhuận trước thuế
	4.260.061.584
	5.211.478.724
	122,33

	Lợi nhuận sau thuế
	3.029.594.689
	4.009.285.090
	124,92


              ( Báo cáo của Công ty đã được kiểm toán)

        Trong những năm gần đây các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty đạt được tương đối tốt theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 3.210 triệu đồng, năm 2015 là 4.009 triệu đồng, tăng 25% so với năm 2014. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ năm 2014 là 13,96%, năm 2015 là 17,43%, tăng 25% so với năm 2014. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2014 là 10,09%, năm 2015 là 12,17%, tăng 21% so với năm 2014. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2014 và 2015 là 10%. Số lượng lao động năm 2014 là 378 người, năm 2015 là 380 người. Thu nhập người lao động năm 2014 là 5,8 triệu đồng/người/tháng, năm 2015 là 6,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với năm 2014. Vốn điều lệ là 23 tỷ đồng, chiếm 15,5% tổng nguồn vốn kinh doanh.

III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
1. Mục tiêu của việc tăng vốn điều lệ: 

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh cần huy động thêm vốn bằng việc phát hành cổ phiếu nhằm thực hiện những mục tiêu sau:

- Cơ cấu vốn Công ty không hợp lý do nguồn vốn dài hạn không đủ bù đắp tài sản đầu tư dài hạn mà phải dùng vốn vay ngắn hạn để bù đắp. Do đó tạo nên một cơ cấu vốn bất cân đối giữa tài sản dài hạn và vốn dài hạn. Như vậy  nếu thị trường tài chính có sự biến động sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đảm bảo cơ cấu tài chính  đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.

- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn đầu tư dài hạn còn thiếu cho phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty.
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

- Tạo nên sức mạnh và sự gắn bó người lao động với Công ty hơn nữa.

1. Số vốn cần tăng thêm:

Nhu cầu về vốn dài hạn năm 2016:
· Vốn vay ngắn hạn bù đắp đầu tư dài hạn cuối năm  2015: 
26.313  triệu đồng

· Nhu cầu đầu tư năm 2016:


    
      
28.103  triệu đồng
Trong đó nguồn:
· Chi phí khấu hao dự kiến năm 2016:
      

      
16.236 triệu đồng

· Vốn vay ngân hàng dài hạn đầu tư năm 2016: 
       
25.293 triệu đồng
· Trả vay nợ dài hạn đến hạn trả năm 2016:                      
13.658 triệu đồng
· Vốn vay ngắn hạn bù đắp đầu tư dài hạn cuối năm 2016:   26.545 triệu đồng.
Như vậy đến cuối năm 2015 Công ty đang phải dùng vốn ngắn hạn để bù đắp đầu tư tài sản dài hạn là 26.313 triệu đồng. Nhu cầu vốn đầu tư cho năm 2016 là 28.103 triệu đồng, trong khi đó nguồn vốn từ khấu hao năm 2016 là 16.236 triệu đồng. Vốn vay dài hạn có thể vay năm 2016 là 25.293 triệu đồng nhưng phải trả nợ dài hạn đến hạn trả là 13.658 triệu đồng,  như vậy thì tính đến cuối năm 2016 Công ty vẫn phải  dùng vốn vay ngắn hạn để bù đắp đầu tư tài sản dài hạn là 26.545 triệu đồng. 
Với quy mô tài sản ước tính đến cuối năm 2016 là 162.300 triệu đồng mà vốn điều lệ chỉ có 23.000 triệu đồng, chỉ chiếm có 14,17% tổng nguồn vốn, vốn quỹ khác của chủ sở hữu 12.376 triệu, chiếm 7,63% tổng nguồn vốn, còn lại chủ yếu là vốn vay ngân hàng. Nhưng vốn vay ngân hàng dài hạn cũng không đủ bù đắp tài sản dài hạn (do bị hụt nguồn từ những năm trước đây) mà phải dùng vốn vay ngắn hạn, do đó Công ty không chủ động được tài chính, phải lệ thuộc nhiều vào ngân hàng nên rất rủi ro, nhất là khi thị trường tài chính có biến động.

· Giải pháp tài chính: 

+   Tăng vốn điều lệ để tăng nguồn lực về tài chính, chủ động về vốn và tạo nên cơ cấu vốn hợp lý và an toàn.

      + Vốn cổ đông dự kiến tăng thêm: 50% vốn điều lệ, tương đương 11.500 triệu đồng.
Cơ cấu vốn, tài sản dài hạn dự kiến đến cuối năm 2016:
· Tài sản dự kiến đến 31/12/2016 đạt: 161.794 triệu đồng.
Trong đó:

 + Tổng tài sản dài hạn dự kiến là 124.530 triệu đồng, chiếm 76,97% tổng tài sản, tài sản ngắn hạn, chiếm 23,03% tổng tài sản. 
· Nếu tăng vốn điều lệ lên 34.500 triệu đồng thì nguồn vốn dài hạn dự kiến 31/12/2016 là: 110.695 triệu đồng, chiếm 68,41% tổng nguồn vốn.
Trong đó:
+ Vốn chủ sở hữu:
34.500 triệu đồng

+ Vốn quỹ khác: 
11.870 triệu đồng

+ Vốn vay dài hạn: 
64.325 triệu đồng
Vốn điều lệ tăng từ 23.000 triệu đồng lên 34.500 triệu đồng thì nguồn vốn dài hạn (110.695 triệu đồng) vẫn chưa tương ứng với tài sản dài hạn (124.530 triệu đồng). Phần chênh lệch 13.835triệu đồng Công ty  lấy vốn vay ngắn hạn để bù đắp. 

       Như vậy nếu tăng vốn điều lệ lên 34.500 triệu đồng thì nguồn vốn của Công ty vững mạnh hơn gần tương ứng với quy mô đầu tư, giảm lệ thuộc vào vốn vay ngân hàng và cơ cấu vốn Công ty hợp lý và an toàn hơn. Từ đó góp phần đưa Công ty phát triển bền vững ổn định, tạo nên vị thế mới của Công ty đối với khách hàng và chủ động hơn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả cho Công ty.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN:
1. Loại cổ phiếu phát hành:

Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu:

10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành:
1.150.000 (một triệu, một trăm năm mươi ngàn) cổ phiếu
4.Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:
11.500.000.000 (mười một tỷ năm trăm triệu) đồng
5.Đối tượng phát hành:

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
6.Phương thức phát hành:

Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu
7.Tỷ lệ thực hiện quyền: 

2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ có quyền mua 01 cổ phiếu mới).
Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác (nếu có nhu cầu), nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).
8. Giá chào bán dự kiến:            
10.000 đ/CP
9. Thời gian nâng vốn dự kiến: 
Trong năm 2016 sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). 

10.Xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán (nếu có): 
Số  lượng cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán do Cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho những cán bộ quản lý điều hành có nhu cầu với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Đồng thời, HĐQT Công ty sẽ xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán nếu thấy cần thiết.


Trong trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà cổ phần chào bán vẫn không được phân phối hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.
- Sử dụng vốn sau khi phát hành: 

Sau khi tăng vốn điều lệ Công ty sẽ sử dụng vốn vào đầu tư chi tiết như sau: 

	TT
	TÊN CÔNG TRÌNH
	SỐ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Xây dựng cửa hàng XD Nam Giang  
	6.150.000.000
	Đang làm thủ tục

	2
	Xây dựng cửa hàng XD Xuân Lĩnh  
	6.000.000.000
	Đang làm thủ tục

	3
	Xây dựng cửa hàng XD Nghi Hoa  
	6.000.000.000
	Đang làm thủ tục

	4
	Đầu tư cải tạo CHXD Nghi Kim  
	3.000.000.000
	Đang làm thủ tục

	5
	Đầu tư thay thế 3 romooc sắt bằng nhôm
	4.500.000.000
	Đang làm thủ tục

	6
	Đầu tư cho TT Đào tạo lái xe, bãi đậu xe
	2.450.000.000
	Đang làm thủ tục

	
	TỔNG
	28.103.000.000
	


-  Cân đối nguồn vốn dài hạn năm 2016 và các năm tiếp theo.

	STT
	NGUỒN VỐN
	SỐ TIỀN
	GHI CHÚ

	I
	Nhu cầu vốn dài hạn 2016
	54.415.692.482
	

	1
	Thiếu vốn dài hạn năm 2015(bù đắp vốn vay Ngắn hạn)
	26.312.692.482
	Đã được kiểm toán

	2
	Nhu cầu vốn đầu tư năm 2016
	28.103.000.000
	Nhu cầu đầu tư kế hoạch

	II
	Nguồn vốn huy động
	54.415.692.482
	

	1
	Khấu hao cơ bản trích lập năm 2016
	16.236.189.639
	Theo quy định TCty

	2
	Vay dài hạn NH
	25.292.700.000
	Theo giá trị tài sản đầu tư

	3
	Trả nợ van dài hạn đến hạn trả
	-13.658.240.200
	Vốn vay DH đến hạn trả

	4
	Phát hành cổ phiếu 2016
	11.500.000.000
	Nâng vốn điều lệ

	5
	Lợi nhuận năm 2016
	4.015.844.284
	Lợi nhuận năm 2016

	6
	Trả cổ tức cho năm 2015
	-2.300.000.000
	Trả cổ tức 10%

	7
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
	-506.499.563
	Trích quỹ khen thưởng, PL

	8
	Bù đắp từ vay ngắn hạn
	13.835.698.322
	Vay ngắn hạn NH


        Như vậy nguồn vốn điều lệ tăng được sử dụng để đầu tư tài sản dài hạn và bù đắp vốn dài hạn bị thiếu hụt do phải lấy từ vốn vay ngắn hạn 26.312.692.482 đồng năm 2015 xuống còn 13.835.698.322 đồng năm 2016.

    Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

    Kế hoạch năm 2016 Công ty tập trung đầu tư xây dựng các cửa hàng xăng dầu để mở rộng mạng lưới kinh doanh. Với việc tăng vốn điều lệ vào quý III (hoặc IV)/2016 sẽ tạo điều kiện rất lớn để Công ty có nguồn lực tài chính vững mạnh để đầu tư và chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh.

    Năm 2016 Công ty xây dựng kế hoạch chỉ tiêu sản lượng các mặt hàng đều tăng so với năm 2015. Cụ thể xăng dầu tăng 8%, dầu nhờn tăng 5%, gas tăng 8% và vận tải tăng 1% so với năm 2015. Doanh thu kế hoạch 657.193 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế 5.233 triệu đồng. Cổ tức dự kiến 2016 là 10%.
V. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI GĐKKD
ĐHĐCĐ  ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi nội dung tại Điều 5 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với số vốn điều lệ và số cổ phần lưu hành tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành từng giai đoạn phát hành và tiến hành đăng ký thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh theo quy định sau khi kết thúc đợt chào bán theo phương án tại nội dung trên. 

VI.  Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực

hiện các công việc khác đảm bảo đợt phát hành thành công.

VII. Niêm yết cổ phiếu sau phát hành:
1. Kính đề nghị đại hội cổ đông thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất thủ tục nâng vốn Điều lệ.

2. Trường hợp được đại hội thông qua chủ trương niêm yết, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

· Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

· Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2016 hoặc thời điểm phù hợp khác.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.
Nơi nhận: 




    TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ             


- Như trên;








- Lưu HĐQT. 
PHỤ BIỂU 1:

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015

	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện
	Tỷ lệ ƯTH% /2015
so với

	
	
	
	2014
	2015
	2014

	I
	Sản lượng mặt hàng chủ yếu
	 
	 
	 
	 

	1
	Xăng dầu
	m3
	34.854
	           41.078   
	118%

	2
	Dầu mỡ nhờn
	Lit
	           189.572   
	         187.523   
	99%

	3
	Gas
	Kg
	           411.082   
	         446.835   
	109%

	4
	Vận tải
	m3.km
	      44.957.928   
	    42.574.975   
	95%

	5
	Đào tạo lái xe
	Học viên
	               9.107   
	             8.233   
	90%

	II
	Tổng doanh thu
	Tr.đồng
	         817.761   
	       693.035   
	85%

	1
	Doanh thu thuần bán hàng, dvụ
	Tr.đồng
	         817.030   
	       691.362   
	85%

	1.1
	Xăng dầu, DMN, Gas
	Tr.đồng
	715.042
	         600.611   
	84%

	1.2
	Vận tải
	Tr.đồng
	84.635
	           73.446   
	87%

	1.3
	Đào tạo lái xe
	Tr.đồng
	14.968
	           15.536   
	104%

	1.4
	Khác
	Tr.đồng
	2.385
	             1.770   
	74%

	2
	Doanh thu từ HĐ tài chính
	Tr.đồng
	                 127   
	               149   
	117%

	3
	Thu nhập khác
	Tr.đồng
	                 604   
	           1.524   
	252%

	III
	Tổng chi phí
	Tr.đồng
	         813.501   
	       687.824   
	85%

	1
	Giá vốn
	Tr.đồng
	766.135
	         631.394   
	82%

	2
	Chi phí kinh doanh
	Tr.đồng
	             40.422   
	           49.826   
	123%

	3
	Chi phí tài chính
	 
	               6.944   
	             6.604   
	95%

	IV
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.đồng
	              4.260   
	            5.211   
	122%

	4,1
	Vận tải
	Tr.đồng
	               3.226   
	             1.564   
	48%

	4,2
	Xăng dầu, MN, gas
	Tr.đồng
	                  393   
	             2.168   
	552%

	4,2
	Đào tạo lái xe
	Tr.đồng
	                  177   
	                378   
	213%

	4,4
	Khác
	Tr.đồng
	                  464   
	             1.102   
	237%

	V
	Lợi nhuận sau thuế
	Tr.đồng
	              3.210   
	            4.009   
	125%

	VI
	Tỷ suất LN/vốn Đlệ BQ
	%
	13,96
	             17,43   
	125%

	VII
	Tỷ suất LN/vốn Đtư BQ của CSH
	%
	10,09
	             12,17   
	121%

	VIII
	Tỷ lệ trả cổ tức
	%
	                 10,0   
	             10,00   
	100%

	IX
	Tổng PS phải nộp NSNN
	Tr.đồng
	               2.167   
	             2.875   
	133%

	X
	Tổng quỹ lương
	Tr.đồng
	             23.798   
	           26.160   
	110%

	X
	Tổng số LĐ đến cuối kỳ báo cáo
	Người
	                  378   
	                380   
	101%

	XII
	Thu nhập BQ (1000đ/ng/th)
	Tr.đồng
	                   5,8   
	                 6,2   
	107%

	XIII
	Vốn điều lệ
	Tr.đồng
	             23.000   
	           23.000   
	100%

	XIV
	Giá trị đầu tư trong kỳ
	Tr.đồng
	             28.118   
	           35.879   
	128%

	1
	Vốn tự có
	Tr.đồng
	               2.327   
	             5.701   
	245%

	2
	Vốn vay
	Tr.đồng
	             25.791   
	           30.178   
	117%


PHỤ BIỂU 2:
	KẾ HOẠCH KINH DOANH TỔNG HỢP NĂM 2016

	

	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	KH 2016
	Thực hiện
2015
	% KH 2016 so với
 TH 2015

	
	
	
	
	
	

	I
	Sản lượng mặt hàng chủ yếu
	 
	 
	 
	 

	1
	Xăng dầu
	m3
	               44.202   
	41.078
	108%

	2
	Dầu mỡ nhờn
	Lit
	             196.475   
	         187.523   
	105%

	3
	Gas
	Kg
	             481.505   
	         446.835   
	108%

	4
	Vận tải
	m3.km
	        43.077.032   
	    42.574.975   
	101%

	5
	Đào tạo lái xe
	Học viên
	               7.400   
	            8.233   
	90%

	II
	Tổng doanh thu
	Tr.đồng
	           657.239   
	       726.733   
	90%

	1
	Doanh thu thuần bán hàng, dvụ
	Tr.đồng
	          657.051   
	      725.060   
	91%

	1.1
	Xăng dầu, DMN, Gas
	Tr.đồng
	             561.650   
	626.123
	90%

	1.2
	Vận tải
	Tr.đồng
	               73.899   
	76.551
	97%

	1.3
	Đào tạo lái xe
	Tr.đồng
	               15.315   
	15.536
	99%

	1.4
	Khác
	Tr.đồng
	                 6.186   
	6.850
	90%

	2
	Doanh thu từ HĐ tài chính
	Tr.đồng
	                  143   
	              149   
	96%

	3
	Thu nhập khác
	Tr.đồng
	                    45   
	           1.524   
	3%

	III
	Tổng chi phí
	Tr.đồng
	           652.005   
	       721.522   
	90%

	1
	Giá vốn
	Tr.đồng
	             591.945   
	665.092
	89%

	2
	Chi phí kinh doanh
	Tr.đồng
	               52.127   
	               49.826   
	105%

	3
	Chi phí tài chính
	 
	                 7.933   
	                 6.604   
	120%

	IV
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.đồng
	               5.233   
	                5.211   
	100%

	4,1
	Vận tải
	Tr.đồng
	                 1.823   
	                 1.564   
	117%

	4,2
	Xăng dầu, MN, gas
	Tr.đồng
	                 2.436   
	                 2.168   
	112%

	4,2
	Đào tạo lái xe
	Tr.đồng
	                    747   
	                    378   
	198%

	4,4
	Khác
	Tr.đồng
	                    227   
	                 1.101   
	21%

	V
	Lợi nhuận sau thuế
	Tr.đồng
	               4.016   
	                4.009   
	100%

	VI
	Tỷ suất LN/vốn Đlệ BQ
	%
	                 17,46   
	                 17,43   
	100%

	VII
	Tỷ suất LN/vốn Đtư BQ của CSH
	%
	                 12,17   
	                 12,08   
	101%

	VIII
	Tỷ lệ trả cổ tức
	%
	                      10   
	                      10   
	100%

	IX
	Tổng PS phải nộp NSNN
	Tr.đồng
	                 3.367   
	                 2.848   
	118%

	X
	Tổng quỹ lương
	Tr.đồng
	               26.417   
	               26.160   
	101%

	X
	Tổng số LĐ đến cuối kỳ báo cáo
	Người
	                    382   
	                    380   
	101%

	XII
	Thu nhập BQ (1000đ/ng/th)
	Tr.đồng
	                     6,2   
	                     6,2   
	99%

	XIII
	Vốn điều lệ
	Tr.đồng
	               23.000   
	               23.000   
	100%

	XIV
	Giá trị đầu tư trong kỳ
	Tr.đồng
	28.103   
	               35.879   
	78%

	1
	Vốn tự có
	Tr.đồng
	                 2.810   
	                 5.701   
	49%

	2
	Vốn vay
	Tr.đồng
	25.293   
	               30.178   
	84%


1

